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Chỉ số Ngày thông báo 
Ngày cơ cấu của 

quỹ 
Ngày hiệu lực của 

chỉ số 
Dự báo của PHS 

FTSE Vietnam Index 01/12/2023 15/12/2023 18/12/2023 Thêm NVL, PDR 

MarketVector Vietnam Local Index 08/12/2023 15/12/2023 18/12/2023 Thêm CEO, FTS 

FTSE Vietnam 30 Index     Không thay đổi 

1. FTSE Vietnam Index và cơ cấu quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap 

UCITS ETF 

Dựa trên số liệu tính toán đến ngày 22/11, chúng tôi dự báo chỉ số FTSE 

Vietnam Index sẽ thêm vào hai cổ phiếu mới là NVL và PDR, đồng thời 

không loại ra cổ phiếu nào. Với trường hợp của NVL, cổ phiếu này sẽ được 

thêm mới ở cả hai bộ chỉ số FTSE Vietnam All-Share Index và FTSE Vietnam 

Index do đã thoát khỏi diện cảnh báo của HOSE từ ngày 03/11 vừa qua.  

Quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF – mô phỏng bộ chỉ số FTSE 

Vietnam Index sẽ thực hiện tái cơ cấu trước khi bộ chỉ số mới có hiệu lực. 

Chúng tôi dự báo hoạt động cơ cấu của quỹ như sau: 

MCK 
Tỷ trọng (%) SLCP mua/bán 

ròng 
Chú thích 

Hiện tại Mới Thay đổi 

HPG 14.32% 13.85% -0.47% (1,448,726)   

VIC 9.54% 9.23% -0.31% (625,473)   

VHM 9.42% 9.12% -0.31% (665,092)   

VNM 9.27% 8.97% -0.30% (367,731)   

VCB 9.13% 8.83% -0.30% (289,765)   

MSN 7.68% 7.43% -0.25% (325,758)   

SSI 7.12% 6.89% -0.23% (595,553)   

VRE 3.80% 3.67% -0.12% (458,317)   

DGC 3.31% 3.20% -0.11% (94,620)   

VJC 3.25% 3.14% -0.11% (82,616)   

VND 2.41% 2.34% -0.08% (303,414)   

VCI 2.37% 2.29% -0.08% (149,623)   

KBC 2.25% 2.18% -0.07% (191,245)   

NVL   2.06% 2.06% 10,020,250  Thêm 

VIX 2.06% 1.99% -0.07% (329,227)   

SHB 1.92% 1.86% -0.06% (467,892)   

EIB 1.84% 1.78% -0.06% (265,549)   

GEX 1.82% 1.76% -0.06% (216,476)   

DIG 1.47% 1.42% -0.05% (151,942)   

PVD 1.39% 1.35% -0.05% (138,496)   

PDR   1.20% 1.20% 3,555,060  Thêm 

HSG 1.23% 1.19% -0.04% (153,473)   

DXG 1.20% 1.16% -0.04% (168,431)   

DPM 1.19% 1.15% -0.04% (97,499)   

POW 1.01% 0.98% -0.03% (238,839)   

VCG 1.00% 0.97% -0.03% (115,244)   

(Nguồn: PHS) 

 

 Các quỹ ETF ngoại dự kiến sẽ thực hiện cơ cấu quý 4 vào ngày 

15/12/2023. 

 Chúng tôi dự báo FTSE Vietnam Index sẽ thêm mới NVL & PDR, trong 

khi không loại ra mã nào. 

 MarketVector Vietnam Local Index dự kiến cũng sẽ bổ sung hai cổ 

phiếu mới là CEO và FTS, đồng thời không loại ra cổ phiếu nào. 

 


